
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU

1 Mầm non Diễn Lâm 1 40.000 20.000 25.000 16.000

2 Mầm non Diễn Lâm 2 40.000 20.000 25.000 16.000

3 Mầm non Diễn Đoài 40.000 22.060 25.000 16.000

4 Mầm non Diễn Trường 40.000 20.000

5 Mầm non Diễn Yên 40.000 22.000

6 Mầm non Diễn Hùng 40.000 20.000

7 Mầm non Diễn Hoàng 40.000 21.060

8 Mầm non Diễn Mỹ 40.000 21.060 25.000 16.000

9 Mầm non Diễn Hải 40.000 20.000 25.000 16.000

10 Mầm non Diễn Hồng 40.000 21.060

11 Mầm non Diễn Phong 40.000 21.060 25.000 16.000

12 Mầm non Diễn Vạn 40.000 20.000 25.000 16.000

13 Mầm non Diễn Kim 40.000 20.000 25.000 16.000

14 Mầm non Diễn Liên 40.000 20.000

15 Mầm non Diễn Xuân 40.000 20.000 25.000 16.000

16 Mầm non Diễn Tháp 40.000 20.000 25.000 16.000

Mầm non Diễn Kỷ 40.000 21.060 25.000 16.000

Mầm non Diễn Kỷ 50.000 26.000

18 Mầm non Diễn Đồng 40.000 20.000

19 Mầm non Diễn Thái 40.000 21.060
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(1000/HS/tiết)

BẢNG TỔNG HỢP MỨC THU DỊCH VỤ NĂM HỌC 2024- 2025

 THEO NGHỊ QUYẾT 31/2020/NQ-HĐND TỈNH NGHỆ AN

BẬC MẦM NON

TT Tên đơn vị

 (Kèm theo Công văn số             /UBND  ngày      tháng  3 năm 2025)
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20 Mầm non Diễn Nguyên 40.000 20.000 25.000 16.000

21 Mầm non Diễn Hoa 40.000 20.000

22 Mầm non Diễn Hạnh 40.000 20.000 25.000 16.000

23 Mầm non Diễn Quảng 40.000 21.060

24 Mầm non Diễn Bích 40.000 20.000

25 Mầm non Diễn Ngọc 40.000 20.000 25.000 16.000

26 Mầm non Diễn Phúc 40.000 21.060 25.000 16.625

27 Mầm non Diễn Thành 40.000 21.060 25.000 16.000

28 Mầm non Thị Trấn 40.000 21.060 25.000 16.000

29 Mầm non Minh Châu 40.000 21.060

Mầm non Diễn Cát 40.000 20.000 25.000 16.000

Mầm non Diễn Cát 50.000 40.000

31 Mầm non Diễn Phú 40.000 21.060

32 Mầm non Diễn Thọ 40.000 20.000 25.000 16.000

33 Mầm non Diễn Lợi 40.000 21.060 25.000 16.000

34 Mầm non Diễn Trung 40.000 21.060 25.000 16.000

35 Mầm non Diễn An 40.000 21.060

36 Mầm non Diễn Tân 40.000 21.060 25.000 16.000

37 Mầm non Diễn Thịnh 40.000 20.000 25.000 16.000

38 Mầm non Tuổi thần tiên 40.000 21.060

39 Mầm non Sơn Ca 40.000 21.060

40 Mầm non Hoa Hồng 40.000 21.060
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